
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn La An 14/03/2012 K7_004 Phòng 1

2 Vũ Tuấn Anh 13/10/2012 K7_048 Phòng 2

3 Nguyễn Việt Bảo 27/08/2012 K7_069 Phòng 3

4 Đào Thùy Chi 02/12/2012 K7_088 Phòng 4

5 Đinh Nguyễn Ngọc Diệp 12/09/2012 K7_093 Phòng 4

6 Nguyễn Hoàng Dũng 09/12/2012 K7_099 Phòng 4

7 Nguyễn Thùy Dương 09/11/2012 K7_107 Phòng 4

8 Bùi Thị Châu Giang 10/09/2012 K7_120 Phòng 5

9 Nguyễn Hoàng Ngọc Hà 24/01/2012 K7_129 Phòng 5

10 Lương Gia Hân 19/09/2012 K7_146 Phòng 6

11 Phùng Quang Huy 29/09/2012 K7_175 Phòng 7

12 Trần Minh Huy 22/11/2012 K7_176 Phòng 7

13 Nguyễn Hoàng Khải 01/12/2012 K7_195 Phòng 8

14 Nguyễn Tuấn Khang 17/01/2012 K7_215 Phòng 8

15 Ngô Hoàng Minh Khuê 24/09/2012 K7_258 Phòng 10

16 Huỳnh Bá Đại Long 05/09/2012 K7_300 Phòng 12

17 Nguyễn Hoàng Kim Long 29/02/2012 K7_310 Phòng 12

18 Dương Hoàng Nam 02/12/2012 K7_352 Phòng 14

19 Nguyễn Ngọc Ngà 23/09/2012 K7_361 Phòng 14

20 Nguyễn Bảo Ngân 07/09/2012 K7_367 Phòng 14

21 Phạm Ngọc Khánh Ngân 10/12/2012 K7_373 Phòng 14

22 Trần Bảo Ngọc 08/09/2012 K7_392 Phòng 15

23 Trần Như Ngọc 12/12/2012 K7_394 Phòng 15

24 Mai Bảo Nhi 15/06/2012 K7_416 Phòng 16

25 Phạm Nguyễn Thảo Nhi 07/01/2012 K7_422 Phòng 16

26 Trần Hoàng Bảo Nhi 28/09/2012 K7_424 Phòng 16

27 Võ Ngọc Bảo Nhi 09/08/2012 K7_428 Phòng 16

28 Trần Quỳnh Như 10/07/2012 K7_442 Phòng 17

29 Trần Duy Hải Phong 27/08/2012 K7_452 Phòng 17

30 Lê Thanh Phúc 18/01/2012 K7_463 Phòng 18

31 Nguyễn Trọng Phúc 12/09/2012 K7_469 Phòng 18

32 Lô Minh Quân 16/12/2012 K7_493 Phòng 19

33 Phan Ngọc Hoàng Quân 30/05/2012 K7_507 Phòng 19

34 Nguyễn Minh Quý 10/12/2012 K7_512 Phòng 19

35 Trương Công Thái 07/05/2012 K7_529 Phòng 20

36 Phạm Nhật Thành 05/05/2012 K7_532 Phòng 20

37 Nguyễn Minh Thiện 24/04/2012 K7_540 Phòng 20

38 Phạm Ngọc Nam Thương 01/10/2012 K7_560 Phòng 21

39 Hồ Nguyễn Bảo Tiên 15/11/2012 K7_563 Phòng 21

40 Trần Bảo Trang 25/07/2012 K7_570 Phòng 22

41 Trần Vũ Thu Trang 18/11/2012 K7_571 Phòng 22

42 Lưu Nhất Sen Vàng 05/06/2012 K7_611 Phòng 23

Danh sách này có: 42 học sinh.
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